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Số:               /QĐ-UBND 
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Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở 
giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 

 Theo đề nghị của Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh 
tại Tờ trình số 510/TTr-CAT-PV01 ngày 12/12/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận 111 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn 
“An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 (có Danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, các cơ quan, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục có tên tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                                             CHỦ TỊCH 
- Như Điều 2 QĐ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Phó CVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu; 
- Lưu: VT,  KSTTHCNC.                                                   
 
 
 
 
                                                                                       Đỗ Minh Tuấn 
 
 
 
 



 
DANH SÁCH 

Cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp tỉnh quản lý  
đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2023 
 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; 

2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa; 

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa; 

4. Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa; 

5. Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa; 

 6. Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thanh Hóa; 

7. Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa; 

8. Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa; 

 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa; 

         10. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa; 

11. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; 

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa; 

13. Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa; 

14. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa; 

15. Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa; 

16. Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa; 

17. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa; 

18. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa; 

19. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; 

 20. Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; 

 21. Thanh tra tỉnh Thanh Hóa; 

22. Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; 

23. Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa; 

24. Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; 

25. Kiểm toán Nhà nước khu vực XI; 

26. Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh 
Thanh Hóa; 



27. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và 
các Khu công nghiệp Thanh Hóa; 

28. Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa; 

29. Ban quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; 

30. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công 
nghiệp Thanh Hóa; 

31. Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 3; 

32. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Thanh Hóa; 

33. Viện Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa; 

34. Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa; 

35. Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa; 

36. Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa; 

37. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thanh Hóa; 

38. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa; 

39. Thư viện tỉnh Thanh Hóa; 

40. Báo Thanh Hóa; 

41. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa; 

 42. Câu lạc bộ Hàm Rồng; 

 43. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa; 

          44. Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh Hóa; 

 45. Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn; 

46. Trung tâm bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ; 

47. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa; 

48. Trung tâm Giám định Y khoa Thanh Hóa; 

49. Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa; 

50. Trung tâm Pháp y Thanh Hóa; 

51. Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ; 

52. Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa; 

53. Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa; 

54. Bệnh viện Phổi Thanh Hóa; 

55. Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa; 

56. Bệnh viện Mắt Thanh Hóa; 

57. Bệnh viện 71 Trung ương; 



58. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; 

59. Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương; 

60. Bệnh viện Nhi Thanh Hóa; 

61. Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa; 

62. Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa; 

63. Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa; 

64. Viễn thông Thanh Hóa; 

65. Chi nhánh Viettel Thanh Hóa; 

66. Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá; 

67. Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hoá; 

68. Công ty viễn thông MobiFone Thanh Hóa; 

69. Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa; 

70. Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa; 

71. Công ty Xăng dầu Thanh Hóa; 

72. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Thanh Hóa; 

73. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc 
Thanh Hóa; 

74. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Nam 
Thanh Hóa; 

75. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi 
nhánh Lam Sơn; 

76. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi 
nhánh Bỉm Sơn; 

77. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi 
nhánh Thanh Hóa; 

78. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh 
Thanh Hóa; 

79. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh 
Bắc Thanh Hóa; 

80. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh 
Sầm Sơn; 

81. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Nghi Sơn; 

82. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Thanh 
Hóa; 

83. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa; 



84. Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Thanh Hóa; 

85. Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa; 

86. Công ty TNHH giầy Aleron Việt Nam; 

87. Công ty TNHH giày Sunjade Việt Nam; 

88. Công ty TNHH giày Annora Việt Nam; 

89. Công ty TNHH Sakurai Việt Nam; 

90. Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn; 

91. Công ty TNHH một thành viên Sông Chu; 

92. Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn; 

93. Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2; 

94. Công ty Điện lực Thanh Hóa; 

95. Công ty kinh doanh Than Thanh Hóa; 

96. Nhà máy xi măng Long Sơn; 

97. Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa; 

98. Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa; 

99. Công ty Cổ phần gang thép Nghi Sơn; 

100. Công ty Cổ phần đường sắt Thanh Hóa; 

101. Cảng Hàng không Thọ Xuân; 

102. Truyền tải điện Thanh Hóa; 

103. Công ty TNHH một thành viên Cao su Thanh Hóa; 

104. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa; 

105. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; 

106. Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa; 

107. Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa; 

108. Trường THPT chuyên Lam Sơn; 

109. Trường THPT Dân tộc nội trú Thanh Hóa; 

110. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh Hóa; 

111. Làng trẻ em SOS Thanh Hóa./. 

 

 


